
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 65, Ngõ 686, Đường Chiến Thắng, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

21/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NGUYÊN KHANG

0110457631

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn động vật sống, động vật dùng để thí nghiệm 
(Trừ những loại Nhà nước cấm)

4620(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng  (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuốc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y Tế)

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm (tại Điều 32 và Điều 33 Luật 
Dược năm 2016) và dụng cụ y tế

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Buôn bán kinh doanh máy vi tính, thiết bị ngoại vi, 
linh kiện máy vi tính

4651

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế theo quy định tại 
Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang 
thiết bị y tế (Trang thiết bị y tế thuộc loai A,B,C,D)

4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Buôn bán hoá chất dùng trong y tế; Bán buôn thuốc; 
Đại lý bán buôn vacxin và sinh phẩm y tế

4669

8. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

9. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

10. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VẬT TƯ KHOA HỌC NGUYÊN 
KHANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NGUYEN KHANG SCIENCE MATERIAL 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0939.123.363
Email:

Fax:
Website:
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11. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

12. Chăn nuôi gia cầm 0146

13. Chăn nuôi khác 0149

14. Dịch vụ đóng gói 8292

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Trừ hoạt động đấu giá tài sản

8299

16. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

17. Lập trình máy vi tính 6201

18. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

19. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Khoản 1 Điều 3 Luật kinh 
doanh bất động sản)

6810

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng (Điều 9 Nghị định 
67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm thuốc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y Tế)

1079

21. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng ô tô (Điều 13. Điều kiện 
kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô - Nghị định 
10/2020/NĐ-CP)

4932

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Điều 14 Điều kiện 
kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô - Nghị định 
10/2020/NĐ-CP)

4933

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Trừ kinh doanh bất động sản

5210

24. Bốc xếp hàng hóa 5224

25. Xuất bản phần mềm
Trừ xuất bản phẩm

5820

26. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 
không kèm người điều khiên chưa được phân vào đâu: Máy 
móc công nghiệp, thương mại và khoa học khác. - Cho thuê đồ 
dùng văn phòng (Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả 
máy vi tính) không kèm người điều khiển);

7730

27. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313
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5.000.000.000 VNĐ

29. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Điểm d Khoản 1
 Điều 33 Luật Dược 2016); - Bán lẻ dụng cụ y tế trong các cửa 
hàng chuyên doanh (Mục 1 Chương VI Nghị định 
98/2021/NĐ-CP)

4772

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 036092002722

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Trung Đồng, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Trung Đồng, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

TRẦN TRUNG ĐOÀN Nam
07/05/1992 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036092002722
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm Trung Đồng, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm Trung Đồng, Xã Hải Đông, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN TRUNG ĐOÀN Nam

07/05/1992 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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